
Phụ lục 1 

TT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp   

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên quan 

với công ty 

1 Trịnh Xuân Hiếu  Chủ tịch HĐQT   13/02/2020    

2 
Nguyễn Văn Việt 

 Tổng giám đốc - 

Thành viên HĐQT 

  17/04/2020    

3 
Bùi Văn Phong 

 Phó Tổng giám đốc 

- Thành viên HĐQT 

  26/04/2017    

4 Phan Văn Thương  Thành viên HĐQT 
  27/06/2025    

5 Chu Đức Thịnh  Thành viên HĐQT   17/04/2020    

6 Hoàng Thị Thu 

Hường 

 
Kế toán trưởng 

  21/02/2014    

7 Trần Văn Toản  Trưởng BKS   27/06/2025    

8 Lương Thị Thúy 

Hồng 

 
Thành viên BKS 

  28/06/2022    

9 Nguyễn Hữu Đức  Thành viên BKS   22/06/2023    

 

 



Phụ lục 2 

Stt  Họ tên  

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ 

tại công ty 

/Mối quan 

hệ  

Số 

CMND 

/Hộ 

chiếu, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ  

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú  

1 Trịnh Xuân Hiếu 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

  - Sở hữu cá nhân: 

559.473 cổ phần 

- Sở hữu đại diện Bộ 

Quốc Phòng: 1.275.000 

cp 

36.7% 

VĐL 

 

1.1 Đỗ Thị Bích Đào  Vợ   0 0  

1.2 Trịnh Văn Đoán   Bố đẻ   0 0  

1.3   Nguyễn Thị Nết  Mẹ đẻ   0 0  

1.4 Trịnh Xuân Đoàn  Anh trai   0 0  

1.5 Vũ Thị Duyên  Chị dâu   0 0  

1.6 Đỗ Mạnh Thuấn  Bố vợ   0 0  

1.7 Ngô Thị Đích  Mẹ vợ   0 0  

1.8 Đỗ Anh Tuấn  Anh vợ   0 0  

1.9 Đỗ Xuân Thành  Anh vợ   0 0  

2 Nguyễn Văn Việt 

 
Tổng giám 

đốc- Thành 

viên 

HĐQT 

  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ 

phần 

- Sở hữu đại diện Bộ  

Quốc phòng:  765.000 

cổ phần 

15.3% 

VĐL 

 

2.1 Nguyễn Thị Thu  Vợ   0 0  



Thúy 

2.2  Nguyễn Việt Hằng  Con   0 0  

2.3  Nguyễn An Nguyên  Con   0 0  

2.4 Nguyễn Văn Ngân  Bố đẻ   0 0  

2.5 
Nguyễn Thị Kim 

Đình 

 
Mẹ đẻ 

  
0 0 

 

2.6 
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 

 
Chị gái 

  
0 0 

 

2.7 Nguyễn Quốc Khánh  Em trai   0 0  

2.8 Nguyễn Văn Tuân  Bố vợ   0 0  

2.9 Nguyễn Thị Thiện  Mẹ vợ   0 0  

2.10 Nguyễn Minh Tuấn  Anh vợ   0 0  

2.11 Nguyễn Thị Thu Hà  Chị vợ   0 0  

2.12 Nguyễn Lam  Anh rể   0 0  

3 Bùi Văn Phong 

 
Phó Tổng 

giám đốc- 

Thành viên 

HĐQT 

  - Sở hữu cá nhân: 

40.300 cổ phần 

- Sở hữu đại diện Bộ  

Quốc phòng:  255.000 

cổ phần 

5.906% 

 

3.1 Bùi Văn Phụ  Bố đẻ   0 0  

3.2 Phạm Thị Vịn   Mẹ đẻ   0 0  

3.3 Phạm Thị Hòa  Vợ   0 0  

3.4 Bùi Quang Minh  Con   0 0  

3.5 Bùi Chí Kiên  Con   0 0  

3.6  Bùi Thị Vân  Em gái   0 0  

3.7 Bùi Huy Phúc  Em trai   0 0  

3.8 Lê Văn Thắng  Em rể   0 0  

3.9 Cao Thị Lệ Huyền  Em dâu   0 0  



4 Phan Văn Thương 

 

Thành viên 

HĐQT 
 

 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ 

phần 

- Sở hữu đại diện Bộ  

Quốc phòng:  0 cổ phần 

0% VĐL 

 

4.1 Phan Thiên Cung   Bố  đẻ   0 0  

4.2 Hoàng Thị Miên  Mẹ đẻ   0 0  

4.3 
Nguyễn Thị Thanh 

Hải 

 
Vợ 

  
0 0 

 

4.4 Phan Thùy Dương  Con   0 0  

4.5 Phan Thùy Linh  Con   0 0  

4.6 Phan Thiên Cung   Bố  đẻ   0 0  

5 Chu Đức Thịnh 

 
Thành viên 

HĐQT 

  - Sở hữu cá nhân: 

222.200 cổ phần 

 

4,44% 

VĐL 

 

5.1 Chu Văn Tín  Bố đẻ   0 0  

5.2 Ngô Thị Dung  Mẹ đẻ   0 0  

5.3 Chu Thị Ngọc Anh  Vợ   0 0  

5.4 Chu Đức Anh  Anh trai   0 0  

6 
Hoàng Thị Thu 

Hường 
 

Kế toán 

trưởng 

  - Sở hữu cá nhân: 3.000 

cổ phần 

- Sở hữu đại diện Bộ 

Quốc phòng 127.500 cổ 

phần 

2.61% 

VĐL 

 

6.1 
Nguyễn Trường 

Giang 
 Chồng 

  
0 0 

 

6.2 
Nguyễn Hoàng 

Khánh Chi 
 Con 

  
0 0 

 



6.3 Nguyễn Quang Anh  Con   0 0  

6.4 Hoàng Văn Tâm  Bố đẻ   0 0  

6.5 Phùng Thị Kim Oanh  Mẹ đẻ 
  

2.300 
0.046% 

VĐL 

 

6.6 Hoàng Hà  Anh trai   0 0  

6.7 
Nguyễn Thị Hoài 

Thu 
 Chị dâu 

  
0 0 

 

6.8 Nguyễn Văn Long  Bố chồng   0 0  

6.9 Hoàng Thị Thuyết  Mẹ chồng   0 0  

6.10 Nguyễn Trường Nam  Em chồng 
  

2.000 
0.04% 

VĐL 

 

6.11 Hoàng Thị Yến  Em dâu   0 0  

7 Nguyễn Hữu Đức 

 
Thành viên 

BKS 

  

0 0 

 

7.1 Cao Thị Hạnh  Vợ   0 0  

7.2 Nguyễn Hữu Phúc  Con   0 0  

7.3 Nguyễn Hữu Đạt  Con   0 0  

7.4 Nguyễn Hữu Chỉnh   Bố  đẻ   0 0  

7.5 Lương Thị Mùi  Mẹ đẻ   0 0  

7.6 Nguyễn Thị Lụa  Chị ruột   0 0  

7.7 Nguyễn Thị Liễu  Chị ruột   0 0  



7.8 Nguyễn Hữu Hậu  Em trai   0 0  

8 Trần Văn Toản 
 Trưởng 

BKS 

  
0 0 

 

8.1 Trần Văn Túy  Bố đẻ   0 0  

8.2 Đỗ Thị Hương 
 

Mẹ đẻ 
  0 0  

8.3 Trần Thị Nụ 
 

Chị ruột 
  0 0  

8.4 Hoàng Văn Năm 
 

Anh rể 
  0 0  

9 
Lương Thị Thúy 

Hồng 

 Thành viên 

BKS 

  
0 0 

 

9.1 Vũ Huy Hùng  Chồng   0 0  

9.2 Vũ Đức Bảo  Con   0 0  

9.3 Lương Năng Dũng  Bố đẻ   0 0  

9.4 Trần Thị Thúy Nga  Mẹ đẻ   0 0  

9.5 Vũ Huy Ngẫm  Bố chồng   0 0  

9.6 Trần Thị Tiệm  Mẹ chồng   0 0  

9.7 Lương Anh Quang  Anh ruột   0 0  
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